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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG CHO THÂN NHÂN CÁC ĐỐI TƯỢNG: BẢO
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(Kèm theo Tờ trình số: 122/TTr-VHXH  ngày 24/12/2025 của Phòng Văn hoá - Xã hội)
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1 Nguyễn Thị Hậu 09/10/1982 Tân Sơn Nguyễn Nghiêm Con Bùi Thị Thuận 02/5/1955 Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 534 18/9/2025 15/10/2025 48 28/10/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

2 Nguyễn Văn Thanh 04/04/1974 Phước Nhơn Nguyễn Nghiêm Con Lê Thị Cúc 01/01/1941
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

6593 22/7/2021 04/10/2025 43 14/10/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

3 Phạm Thị Kim Yến 16/9/1968 Hiệp An Nguyễn Nghiêm Con Huỳnh Thị Ngọ 20/10/1943
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

626 26/02/2024 27/10/2025 51 13/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

4 Nguyễn Thị Bích Thủy 06/10/1981 Tân Sơn Nguyễn Nghiêm Con Nguyễn Hạnh 07/6/1953 Người khuyết tật nặng là người cao
tuổi 413 11/8/2025 23/10/2025 54 17/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

5 Hà Thị Tho 01/01/1972 Hùng Nghĩa Nguyễn Nghiêm Dâu Nguyễn Thị Trọng 20/02/1938
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

9926 29/7/2021 08/10/2025 42 13/10/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

6 Nguyễn Cảm 21/02/1970 Gia An Nguyễn Nghiêm Con Nguyễn Thị Sáu 01/01/1927
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

10006 29/7/2021 07/11/2025 59 24/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

7 Phan Tín Nhiệm 16/09/1971 Nhơn Bích Nguyễn Nghiêm Con Võ Thị Phụng 07/03/1942
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

1445 28/4/2022 14/11/2025 57 20/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

8 Trần Văn Bé 10/06/1977 Phước Lợi Nguyễn Nghiêm Con Thạch Thị Lề 03/03/1934
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

6480 22/7/2021 02/10/2025 40 09/10/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

9 Nguyễn Thị Hường 01/10/1980 Hiệp An Nguyễn Nghiêm Dâu Bùi Thanh Bình 15/11/1936
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

9894 29/7/2021 11/4/2025 26 15/4/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

10 Nguyễn Thị Chung 10/4/1951 An Tây Điền Nguyễn Nghiêm Vợ Đỗ Đức Tín 20/04/1950
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

191 18/7/2025 07/8/2025 14 12/8/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000
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11 Huỳnh Thị Trang 16/03/1972 Vạn Trung Nguyễn Nghiêm Con Nguyễn Thị Bảy 02/03/1949
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

294 24/7/2025 21/9/2025 52 14/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

12 Trần Thị Thìn 04/6/1953 Tân Sơn Nguyễn Nghiêm Vợ Nguyễn Hữu Tiến 05/03/1940 Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 3933 28/7/2023 06/12/2025 68 11/12/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

13 Nguyễn Bảy 23/07/1966 Tân Sơn Nguyễn Nghiêm Con Lê Thị Dặn 10/10/1926 Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 6903 22/7/2021 23/11/2025 67 11/12/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

14 Phạm Thị Phụng 25/9/1948 Nhơn Bích Nguyễn Nghiêm Chị Phạm Thị Tự 21/7/1955
Người từ đủ 60 đến dưới 80 thuộc
diện hộ nghèo không có người có
nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng

6617 27/7/2021 18/11/2025 56 19/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

15 Phạm Tấn Vinh 06/4/1976 Hiệp An Nguyễn Nghiêm Con Phạm Tư 20/9/1933
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

9846 29/7/2021 24/11/2025 62 03/12/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

16 Nguyễn Hồng Lý 10/9/1984 Nhơn Bích Nguyễn Nghiêm Con Nguyễn Ngàn 10/02/1947 Người khuyết tật nặng là người cao
tuổi 6799 22/7/2021 11/11/2025 63 05/12/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

17 Nguyễn Thị Lộc 01/01/1970 Nhơn Bích Nguyễn Nghiêm Con Nguyễn Thị Lan 01/01/1936
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và

không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

6495 22/7/2021 07/9/2025 26 10/9/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

18 Nguyễn Thị Thảo 16/6/1975 Hùng Nghĩa Nguyễn Nghiêm Vợ Nguyễn Văn Phúc 10/11/1975 Người khuyết tật đặc biệt nặng 16
dến 60 tuổi 467 09/02/2023 04/11/2025 49 10/11/2025 Nguyễn Nghiêm 10.000.000

Tổng cộng: 18
180.000.000
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